
	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

PHÒNG GD&ĐT
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I

Năm học: 2024 – 2025

Môn:  GDCD – Lớp 7
Thời gian: 45 Phút


	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục đạo đức
	Tự hào về truyền thống quê hương
	4 câu
	
	
	1 câu
	
	1 câu


	
	1 câu
	4 câu
	
	1.0

	
	
	Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	1 câu
	3.5

	
	
	Học tập tự giác, tích cực
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	1 câu
	1.5

	
	
	Giữ chữ tín
	4 câu
	
	
	
	
	
	
	
	4 câu
	1 câu
	4.0

	Tổng
	12
	
	
	1
	
	1
	
	1
	12
	3
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	


	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

PHÒNG GD&ĐT
	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I

Năm học: 2024 – 2025

Môn:  GDCD – Lớp 7

Thời gian: 45 Phút


	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Giáo dục đạo đức
	Tự hào về truyền thống quê hương


	Nhận biết:

- Nêu được một số truyền thống văn hoá của quê hương.

- Nêu được truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.

Vận dụng: 

- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

- Xác định được những việc cần làm phù hợp với bản thân để giữ gìn phát huy truyền thống quê hương.

Vận dụng cao: 
Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
	4TN
	
	
	

	
	
	 Quan tâm, cảm thông và chia sẻ


	Nhận biết: 

Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

Thông hiểu:

Giải thích được vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau.

Vận dụng: 

- Đưa ra lời/cử chỉ động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

- Phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.

Vận dụng cao:

Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người.
	2TN
	
	1TL
	

	
	
	 Học tập tự giác, tích cực


	Nhận biết:

Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
Thông hiểu:

Giải thích được vì sao phải học tập tự giác, tích cực.
Vận dụng:

 Góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.

Vận dụng cao: 

Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.
	2TN
	
	
	1TL

	
	
	 Giữ chữ tín


	Nhận biết:

- Trình bày được chữ tín là gì.
- Nêu được biểu hiện của giữ chữ tín.

Thông hiểu:

- Giải thích được vì sao phải giữ chữ tín.

- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

Vận dụng:

Phê phán những người không biết giữ chữ tín.
Vận dụng cao: 

Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
	4TN
	1TL
	
	

	Tổng
	
	12 TN
	1 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
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